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KINH TẾ QUỐC TẾ

Chương IV

Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất

Nguyễn Việt Khôi

Khoa Kinh tế quốc tế

Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
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KINH TẾ QUỐC TẾ

Các vấn đề cần nghiên cứu của chương 

 Các nguồn lực sản xuất quốc tế gồm những yếu 

tố nào?

 Tại sao có sự di chuyển các nguồn lực sản xuất 

giữa các quốc gia?

 Tác động của việc di chuyển các nguồn lực sản 

xuất quốc tế đối với nền KTTG và các nước?

 Chủ thể nào thực hiện việc di chuyển quốc tế các 

nguồn lực sản xuất quốc tế?
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KINH TẾ QUỐC TẾ

Các nguồn lực sản xuất quốc tế chủ yếu 

 1. Vốn (đầu tư quốc tế)

 2. Công nghệ

 3. Lao động
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KINH TẾ QUỐC TẾ

Các nguồn lực sản xuất quốc tế chủ yếu 

 1. Vốn (đầu tư quốc tế)

 1.1 Khái niệm 

 1.2 Nguyên nhân của việc di chuyển vốn  

 1.3 Tác động của việc di chuyển vốn đối với 

nền kinh tế thế giới và các nước 
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Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất

1. Di chuyÓn vèn (ĐÇu t­ quèc tÕ)

1.1 Kh¸i niÖm

- ĐÇu t­?

- ĐÇu t­ quèc tÕ?
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Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất

* Ph©n lo¹i c¸c hình thøc ®Çu t­:

- Theo hình thức quản lý:

+ ĐÇu t­ trùc tiÕp 

+ Đầu tư gián tiếp
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Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất

- Theo môc ®Ých, chiÕn l­îc ®Çu t­

+ ĐÇu t­ theo chiÒu däc (VI)

+ ĐÇu t­ theo chiÒu ngang (HI)
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Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất

- Theo hình thøc ®Çu t­

+ ĐÇu t­ míi (GI)

+ S¸t nhËp vµ mua l¹i (M&A)
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Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất

Đầu tư theo chiều dọc (Vertical Investment)

 VI là hình thức đầu tư với mục đích chuyên môn hóa sản 

xuất trên quy mô quốc tế, mỗi qui trình sản xuất sẽ được 

thực hiện tại những nơi có lợi thế nhất. 

Qui trình A

Canada

Qui trình B

US
Qui trình C

Mexico
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Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất

 HI là hình thức đầu tư với mục đích tránh rào cản thuế 

quan, tối thiểu chi phí sản xuất, chiếm lĩnh thị trường, kéo 

dài chu kỳ sống của sản phẩm. Do đó, việc đầu tư được 

thực hiện giống nhau tại các nơi khác nhau.

Đầu tư theo chiều ngang (Horizontal Investment)

Qui trình A

Canada

Qui trình A

US
Qui trình A

Mexico
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HI và VI

Công ty mẹ
Giai đoạn 1

Chi nhánh 2

Giai đoạn 1HI

Chi nhánh 1

Giai đoạn 0

Chi nhánh 3
Giai đoạn 2

Nước đầu tư

Các nước nhận đầu tư

VI

VI

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


12

Biến thể của FDI

Chi nhánh 1

Giai đoạn 1
Chi nhánh 3
Giai đoạn 1HI

Chi nhánh 2

Giai đoạn 0

Chi nhánh 4
Giai đoạn 2

Nước 

đầu tư

Các nước khác

VI

Nước nhận đầu tư

VI

Back
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Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất

Gi¸ trÞ c¸c ho¹t ®éng Cross-border M&A trªn thÕ giíi

Đ¬n vÞ: tû USD
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Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất

- Căn cø luËt ®Çu t­ n­íc ngoµi cña tõng quèc gia, c¸c 

hình thøc ®Çu t­ ®­ợc chia thành:

+/ 100%

+/ Liªn doanh

+/ Hợp đồng hợp tác kinh doanh

+/ BOT, BTO, BT
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Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất

Mét sè nguån vèn kh¸c

- ODA

- Tín dụng th­¬ng m¹i

- Quµ tÆng, quµ biÕu, kiÒu hèi
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Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất

Đầu tư quốc tế và các quan hệ kinh tế quốc tế khác

- Thương mại quốc tế 

- Tài chính quốc tế 

- Du lịch và dịch vụ quốc tế
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Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất

 1.2 Nguyên nhân

 Chªnh lÖch hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Çu t­ gi÷a c¸c n­íc

(Mô hình Mac Dougall Kemp)

F

C

A

VMPK 1

VMPK 2

J

M

O

Quèc gia  I Quèc gia II

O’

G

H
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Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuấtDi chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất

M« hình Mac Dougall-Kemp (Sau khi có sự di chuyển vốn)

N

J

M

O

Quèc gia  I Quèc gia II
F

C

B A

E

O’

R

G

T

H

VMPK 2

VMPK 1
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Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất

C¸c nguyªn nh©n kh¸c:

 Ph©n t¸n rñi ro (risk diversification)

 Tr¸nh c¸c hµng rµo th­¬ng m¹i

 Më réng quy m« s¶n xuÊt

 KÐo dµi chu kú sèng cña s¶n phÈm
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Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất

 Ph©n t¸n rñi ro (risk diversification)

 Tr¸nh c¸c hµng rµo th­¬ng m¹i

 Më réng quy m« s¶n xuÊt

 KÐo dµi chu kú sèng cña s¶n phÈm
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1.3 T¸c ®éng cña viÖc di chuyÓn vèn tíi nÒn kinh 

tÕ thÕ giíi vµ c¸c n­íc

- C¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n

- N©ng cao kh¶ năng c¹nh tranh

- T¹o viÖc lµm

Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất
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Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất
Một số liệu về tình hình ®Çu t­ trªn thÕ giíi

Dòng FDI toàn cầu theo nhóm nước giai đoạn1993-2002
(Đơn vị tỉ USD)

Source:  UNCTAD, World Investment Report 2003.  FDI Policies for Development:

National and International Perspectives
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Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất
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Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất
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Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất
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Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất
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Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất
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Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất

2. CHUYểN GIAO CÔNG NGHệ

2.1 Khái niệm (theo luật pháp VN):

“là hình thức mua và bán công nghệ trên cơ sở hợp đồng chuyển giao 

công nghệ đã được thỏa thuận phù hợp với các qui định của luật pháp. 

Bên bán có nghĩa vụ chuyển giao các kiến thức tổng hợp của công nghệ

hoặc cung cấp máy móc, thiết bị, dịch vụ, đào tạo…kèm theo các kiến 

thức công nghệ cho bên mua. Bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên 

bán để tiếp thu, sử dụng các kiến thức CNghệ đó theo các đk đã thỏa 

thuận và ghi nhận trong HĐ CGCN”
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Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất

2.2 Các kênh chuyển giao:

+/ franchising

+/ licensing

+/ đầu tư trực tiếp

+/ các chương trình hợp tác, trao đổỉ

+/ các chương trình trợ giúp của chính phủ

2.3 Các vấn đề liên quan tới chuyển giao: 

sở hữu trí tuệ, bằng sáng chế, nhãn hiêụ…
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Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất

 Franchising: người cung cấp franchising 

(franchisor) quản lý người nhận quyền 

franchise (franchisee) khá chặt chẽ và hỗ 

trợ franchisee nhiều hơn so với mói quan 

hệ licensor-licensee.

back
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Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất

 Licensing: Cho phép một công ty nước ngoài sản xuất và bán sản 

phẩm công ty của mình và nhận tiền trên mỗi sản phẩm được bán 

ra.

 Another means of entering a foreign market is licensing, in which a 

firm, called the licensor, leases the right to use its intellectual property—

technology, work methods, patents, copyrights, brand names, or 

trademarks—to another firm, called the licensee, in return for a fee.

 Hạn chế của Licensing

 Lộ bí quyết cho đối thủ cạnh tranh

 Không quản lý được quá trình sản xuất, marketing, and xây dựng 

chiến lược     

 Hợp đồng có thời hạn

back
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Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất

3. Di chuyển lao động

3.1 Nguyên nhân

+/ Nguyên nhân tôn giáo (đầu TK 19)

+/ Nước chủ nhà không trọng dụng 

+/ Thu nhập cao hơn

+/ Cơ hội tốt hơn về điều kiện sinh sống, gia đình, con cái…

+/ Luật pháp một số nước 
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Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất

M

O

Quèc gia  I Quèc gia II

F

N

C

B A

E

O’

R

G

T

H

VMPK 2

VMPK 1

3.2 Tác động phúc lợi của di chuyển lao động
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Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất

 3.3 Những tác động khác

 Sự ra đi của lao động tay nghề cao => mất công đào 

tạo (chảy máu chất xám).

 Lao động bất hợp pháp => sẵn sàng làm moị công việc 

=> nhận lương thấp => ảnh hưởng lương của công dân 

nước chủ nhà.
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Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất

4.1 Khái niệm: là công ty gồm công ty mẹ và các chi nhánh ở nước 

ngoài (theo WIR)  

4.Công ty xuyên quốc gia
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Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất

 Trước năm 1970, chỉ có 500 TNCs có công ty mẹ ở 19 nước 
(chủ yếu ở Mỹ và Châu Âu). 

 Năm 1970, 15 quốc gia phát triển là nơi đặt công ty mẹ của 
7,500 TNCs

 Năm 1994, vẫn 15 quốc gia này là nơi đặt công ty mẹ của 
25,000 TNCs.

 Năm 1999, 15 quốc gia phát triển là nơi đặt công ty mẹ của 
50,000+ TNCs.

 Chính các TNCs, chứ không phải là các quốc gia là những chủ
thể thực hiện mọi hoạt động thương mại quốc tế.

 Chính TNCs là người cung cấp công nghệ cho LDCs
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4.2 Nguyên nhân khiến 
TNCs đầu tư ra nước 
ngoài:

 Nguồn nguyên liệu Raw materials

 Sự phát triển các ngành dịch vụ 

(transport, telecoms, financial 

services)

 Mở rộng và bảo vệ thị trường

 Phân tán rủi ro

 Tránh hàng rào thuế quan

 Lợi thế so sánh về công nghệ

 Thừa vốn/Thay đổi công nghệ

 Lợi nhuận

 Lợi thế địa lý

 Các dự án liên quan tớI các chương 

trình của chính phủ (aid, defence)

 Thị trường trong nước bị ngăn cấm 

hoặc đến gai đoạn bão hòa

 Các khuyến khích trong nước và 

nước ngoài

 Các yếu tố hợp lý khác (môi trường 

đầu tư an ninh…)

Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất
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Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất

4.3 Tác động

4.3.1 Các tác động tiêu cực của TNCs

 Suy giảm vốn nội địa

 Phát triển không đồng đều

 Mất cắp công nghệ (R&D)

 Sản xuất trong nước suy giảm

 Thống trị về công nghệ

 Trốn thuế (transfer pricing)
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Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất

 Gi¸ chuyển giao (transfer price) lµ gi¸ 

hµng hãa vµ dÞch vô ®­îc tÝnh ®Õn khi 

c¸c chi nh¸nh cña c«ng ty ë c¸c quèc 

gia kh¸c nhau thùc hiÖn trao ®æi th­¬ng 

m¹i víi nhau 
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4.3.2 Tác động tích cực 

của TNCs

 Tiếp cận công nghệ hiện đại

 Kinh nghiệm và kỹ năng quản 

lý

 Đầu tư phát triển

 Đào tạo nghề

 Phát triển các ngành dịch vụ bổ 

trợ

 Tăng xuất khẩu

 Tiếp cận thị trường mới

 Phát triển kênh phân phối và 

tiêu thụ

 Kích cầu trong nước

 Phát triển vùng

 Hỗ trợ các mục tiêu phát triển 

kinh tế của quốc gia

Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất
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Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất

5. Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam
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Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất
Tình hình ĐTTT ở Việt Nam
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Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất

 1992 - 1996: sè l­îng §TNN ®¨ng ký t¨ng nhanh chãng, ®¹t cùc ®¹i vµo 1996 (~8,5 

tû USD) --> C¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®· coi ViÖt Nam lµ mét ®iÓm ®Çu t­ hÊp dÉn.

 1997 -1999: §TNN vµo ViÖt Nam gi¶m m¹nh, chñ yÕu do khñng ho¶ng tµi chÝnh 

Ch©u ¸.

 2000 tíi nay: §TNN b¾t ®Çu nhÝch dÇn lªn nh­ng vÉn ë møc thÊp vµ ch­a ch¾c ch¾n

 * Nguyªn nh©n kh¸ch quan: sù phôc håi kinh tÕ cña c¸c n­íc trong khu vùc, qu¸ 

tr×nh héi nhËp, hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ ph¸t triÓn; sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t 

cña c¸c n­íc trong khu vùc, ®Æc biÖt lµ Trung Quèc tõ sau khi n­íc nµy ra nhËp 

WTO.

 * Nguyªn nh©n chñ quan: m«i tr­êng ®Çu t­ n­íc ta tuy cã c¶i thiÖn nh­ng cßn 

chËm, nhu cÇu cña thÞ tr­êng trong n­íc thÊp, chi phÝ kinh doanh cao, thñ tôc hµnh 

chÝnh phøc t¹p  --> M«i tr­êng ®Çu t­ ch­a hÊp dÉn, tÝnh c¹nh tranh thÊp.
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Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất

 1. Liên doanh (70%).

 2. 100% vốn nước ngoài (20%).

 3. HĐHTKD Business co-operation contract (BCC- 8%).

 4. BOT (2%).
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Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất

Industrial Zones

8%

Hotel and 

Tourism

24%

Other sectors

10%Transport, 

Communications 

and Post

6%

General Industry

49%

Oil and Gas

3%
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 Khu c«ng nghiÖp 

 Khu chÕ xuất 

 Khu c«ng nghiÖp cao 

 Khu trong khu

Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất
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Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất

 Môi trường đầu tư ở Việt Nam

 Các điểm mạnh:

 Vị trí địa lý thuận lợi

 Chất lượng lao động được đánh giá cao trong 
khu vực

 Chi phí nhân công thấp

 Tình hình chính trị xã hội ổn định
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Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất

 Các điểm yếu:
 Tài nguyên phân bố không đồng đều

 Trình độ lao động không đồng đều

 Công nghệ lạc hậu, năng suất thấp

 Cơ sở hạ tầng chưa phát triển

 Hệ thông pháp luật chưa đồng bộ, thiếu những luật liên 
quan đến ĐTNN như Luật cạnh tranh, luật chống độc 
quyền...

 Bộ máy thực thi pháp luật và tổ chức hành chính chưa 
hiệu quả

 Chính sách hay thay đổi, không đuợc thông báo trước

 Thiếu nguồn nguyên liệu, phụ liệu sx trong nước 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


49

Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất

 Các thách thức

 Giảm thuế suất do quá trình hội nhập khu 
vực và toàn cầu

 Cạnh tranh gay gắt trên phạm vi quốc tế 
và đặc biệt là trong khu vực

 Các cơ hội

 Thâm nhập thị trưởng mới 

 Gia nhập WTO
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Cám ơn!
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